
PHỤ LỤC 01. DANH MỤC THIẾT BỊ MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm công văn số:    ……/CV-BVĐV ngày   ..… tháng  10  năm 2022) 

A - CẤU HÌNH MÀN HÌNH LED FULLCOLOR TRONG NHÀ. 

STT Nội Dung Yêu Cầu 

A Yêu cầu kỹ thuật chung  

I Màn hình điện tử   

1 

 
 

- Khung thép mạ kẽm, viền khung ốp nhôm thẩm mỹ có CPU điều 

khiển, module led, nguồn 5V-60A chuyên dụng, có quạt thông 

gió. Có thể tháo lắp dễ dàng. 

- Bóng LED chuyên dụng diot SMD phát quang, bóng đồng. 

- Độ sáng : ≥600cd/m2  

- Tuổi thọ LED: Trên 100.000 giờ sử dụng 

2 Kích thước module 192mm x 192mm  

3 Độ phân giải   64 x 64 (pixel)  

4 Số bóng LED/ điểm ảnh (pixel) 

1 đỏ + 1 xanh dương + 1 xanh lơ 
3 bóng Led/ điểm ảnh 

(1R + 1G + 1B) 

5 Tổng số bóng led/modunle 4,096 bóng led 

6 Tổng số bóng led/m2 111,111 bóng led 

7  Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) Pitch 3m 

8 Cường độ sáng ≥600cd/m2 

9 Nguồn điện - Sử dụng nguồn điện chuyên dụng 4.5V 

- Loại nguồn Power switching supply 

- Nguồn điện vào 220V – Nguồn điện ra 4.5V 

10 Bề mặt hiển thị Màu đen 

11 Góc nhìn  

(viewing angle) 
≥160 (nhìn ngang) 

≥140 (nhìn từ dưới lên) 

12 Số điểm không điều khiển được ≤ 0,0001 

13 Chế độ điều khiển Đồng bộ dữ liệu (Synchronous) 

14 Hệ thống điều khiển Card Fullcolor 

15 Tuổi thọ LED ≥100.000 hours 

16 Công suất nguồn cấp trung bình  ≤110-330w/m2 

17 Tần số làm tươi ≥1920Hz 

18 Độ tương phản 5000:1 

19 Tỉ lệ đồng nhất mầu sắc và độ 

sáng 

≥97% 

20 Tỉ lệ chênh lệch mầu sắc, độ 

sáng 

<3% 

21 Môi trường làm việc Độ ẩm: Từ 10% ÷ 80% RH 

Nhiệt độ: Từ -200C ÷ 600C 

22 Khoảng cách nhìn 4m – 100m  

 

 

 

 



 

B - SỐ LƯỢNG  01 

 

 

 (Ghi chú: Thiết bị phải bao gồm thiết bị chính; thiết bị phụ trợ (nếu có) và phụ kiện đi kèm 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) 

STT Chủng loại Số lượng Đơn vị 

Màn hình LED trong nhà fullcorlor – Bảo 
hành 24 tháng 

 

1 

Màn hình LED trong nhà 

Kích thước: 3,648m x 1,92m = 7,1m2   

Độ phân giải: 1216 x 640 pixel 

 

7,1 

 

 

 

m2 

 

Modunle   (320 x 160mm)  

Nguồn cấp CZCL: (A-300AB-5)   

loại nguồn mỏng, chống chập cháy, xung điện. 

Card nhận KYSTAR ( G612 ) 

Quản lý được 128*768 điểm ảnh, hỗ trợ từ quét tĩnh và các 

trường quét khác nhau, 1,2,4,6,8,16,... 

2 Bộ xử lý hình ảnh VIDEO PROCESSOR LS6 

Độ phân giải: 3,9 Triệu điểm ảnh 60Hz 

1 Bộ 

3 Phụ kiện: đi kèm ốc nam châm chuyên dụng, cáp tín hiệu 

16PIN, cáp ngắn 20cm và cáp dài 60cm, dây kết nối các Card 

thu dữ liệu, dây điện 2x2,5mm phía trong bảng, vật tư phụ ốc 

vít, băng dính, keo dán… Aptomat 3 pha, 1 pha, cầu đồng, 

thanh cài. 

1 Hệ thống 

 

4 Vận chuyển, lắp đặt màn hình led, cấu hình, cài đặt, hướng 

dẫn sử dụng  
1 Bảng 

5 Thi công khung giá đỡ sắt hộp mạ kẽm, ốp alu viền màn 

hình 1 Bảng 



MẪU BÁO GIÁ 

……., ngày _____tháng____năm 2022 

BẢNG CHÀO GIÁ 
                    Kính gửi:    BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN 

Công ty ________(Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị chi tiết theo bảng 

tổng hợp như sau:  

Số 

TT 

Tên trang 

thiết bị y 

tế 

Chủng 

loại  

Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật 

Hãng/ Nước 

sản xuất 

Hãng/ Nước 

chủ sở hữu 

Phân nhóm 

(TT 14) 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Đơn giá  

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 (Ghi tên 

thiết bị 

theo   bảng 

danh mục 

yêu cầu 

chào giá, 

VD: Máy 

thở cho trẻ 

em và trẻ 

sơ sinh; 

Máy ủ 

nhiệt kèm 

lắc rung.. ) 

(Tên 

Model/

Mã 

hàng) 

Cấu hình gồm: 

(Gồm đầy đủ cấu 

hình thiết bị chính, 

thiết bị phụ trợ (nếu 

có) phụ kiện đi kèm 

theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất) 

Thống số kỹ thuật:  

(Nêu các thông số, 

đặc tính kỹ thuật đặc 

trưng cơ bản của 

thiết bị) 

(Ghi 

Hãng/Nước nơi 

sản xuất của 

thiết bị theo 

giấy phép nhập 

khẩu/ Giấy 

phép lưu hành 

hoặc các văn 

bản liên quan) 

(Ghi 

Hãng/Nước sở 

hữu thiết bị 

theo giấy phép 

nhập khẩu/ 

Giấy phép lưu 

hành hoặc các 

văn bản liên 

quan) 

(Ghi tên 

nhóm theo 

quy định  

, VD: Nhóm 

1/ Nhóm 2/ 

Nhóm 3…) 

(Ghi 

đơn vị 

tính 

của 

thiết 

bị, 

VD: 

Cái, 

Bộ, 

Hệ 

thống

…) 

 (Ghi theo 

số lượng 

của danh 

mục yêu 

cầu chào 

giá) 

(Ghi rõ số tiền 

bằng số) 

(Ghi rõ số tiền 

bằng số) 

2 … ... … ... ... … … … …  

… … ... … ... ... … … … …  

 Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT …%)  

 Bằng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)  

Các điều khoản khác: 



(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan 

đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa) 

a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại 

thuế khác theo quy định hiện hành; 

b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn; 

c) Thời gian bảo hành của hàng hóa: ______ tháng; 

d) Tiến độ thực hiện hợp đồng: ______ tháng;  

e) Thời gian hiệu lực của báo giá: _____tháng kể từ ngày báo giá; 

f) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng, cam kết thực hiện 

được dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên Mua yêu cầu; 

g) Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy 

quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 

h) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu 

hành hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao 

khi bàn giao trong trường hợp trúng thầu; 

i) Cam kết báo giá không cao hơn giá kê khai, công bố giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại thời điểm báo giá; 

j) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu 

có); 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 
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